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Đề 2: Áp dụng bài tập 3 Quản lý thư viện(trang 5), thực hiện các yêu cầu sau:
1. Xác định khoá chính cho các lược đồ quan hệ trên.
2. Xác định khoá ngoại (nếu có) cho các lược đồ quan hệ trên.
3. Vẽ mối quan hệ relationship.
4. Trình bày tối thiểu 2 ràng buộc toàn vẹn (RBTV) liên bộ.
5. Trình bày tối thiểu 2 ràng buộc toàn vẹn về phụ thuộc tồn tại.
6. Trình bày 1 ràng buộc liên thuộc tính – liên quan hệ. 
Đáp án : 
1. Khóa chính của các lược đồ quan hệ :

	Quan hệ
	Khóa chính

	Sach
	MASH
	

	DauSach
	MADAUSACH
	

	DocGia
	MADG
	

	PhieuMuon
	SOPM
	

	ChiTietMuon
	SOPM
	MADAUSACH



2. Khóa ngoại của các quan hệ :

	Quan hệ
	Khóa ngoại

	DauSach
	MASH
	

	PhieuMuon
	MADG
	





3. Biểu đồ quan hệ :
SOPM
NGAYMUON
MADG

PhieuMuon
SOPM
MADAUSACH
NGAYTRA

ChiTietMuon
1                        

         
1                        
           
MADG
HOTEN
NGAYSINH
DIACHI
NGHENGHIEP
DocGia
MASH
TENSACH
TACGIA
TAP
NAMXB
Sach
MADAUSACH
BAN
TAP
MASH

DauSach
1     

               
              
                

1     








	










4. Hai ràng buộc toàn vẹn (RBTV) liên bộ.
· Trong quan hệ Sach ,  mỗi bộ Sach có một MASH duy nhất:
s1, s2  Sach :
 s1s2   s1.MASH  s2.MASH

· Trong quan hệ PhieuMuon , mỗi bộ PhieuMuon có một SOPM duy nhất:
pm1, pm2  PhieuMuon :
pm1pm2   pm1.SOPM  pm2.SOPM

5. Hai ràng buộc toàn vẹn về phụ thuộc tồn tại.
· Một giá trị cụ thể của thuộc tính MASH trong một bộ DauSach bất kỳ phải xuất hiện trước trong thuộc tính MASH của một và chỉ một bộ Sach.
        ds DauSach :    !  s  Sach :     ds.MASH = s.MASH
· Một giá trị cụ thể của thuộc tính MADG trong một bộ PhieuMuon bất kỳ phai tồn tại trước trong thuộc tính MADG của một và chỉ một bộ DocGia.
        pm PhieuMuon :    ! dg  DocGia :     pm.MADG = dg.MADG
6. Ràng buộc liên thuộc tính – liên quan hệ. 
· Nếu một bộ ChiTietMuon và một bộ PhieuMuon có giá trị thuộc tính  SOPM  bằng nhau, thì thuộc tính NGAYMUON trong bộ PhieuMuon đó phải nhỏ hơn hoặc bằng thuộc tính NGAYTRA trong bộ ChiTietMuon đó. 

ctm  ChiTietMuon ,  pm  PhieuMuon : 
[bookmark: _GoBack]( ctm.SOPM = pm.SOPM )    (  ctm.NGAYTRA    pm.NGAYMUON )
